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NỘI DUNG ÔN TẬP
1. Trắc nghiệm: Nội dung bài 10,11,12
2. Tự luận:
Bài 10: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Bài 11: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
Bài 12: Quyền trẻ em.
II. MỘT SỐ DẠNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
Câu 1: Em hiểu thế nào là quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân? Kể tên một quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân mà em biết.
Câu 2: Công dân là gì? Căn cứ vào đâu để xác định công dân của một nước? 
Câu 3: Quyền trẻ em là gì? Các quyền cơ bản của trẻ em được phân chia thành mấy nhóm quyền? Kể tên các nhóm quyền ấy. 
Câu 4: Em hãy bày tỏ quan điểm của mình về ý kiến sau: học sinh chỉ cần học tập tốt mà không cần phải tham gia các hoạt động của gia đình và xã hội. 
Câu 5: Trường THCS B phát động phong trào vệ sinh bảo vệ môi trường trong trường học và khu vực xung quanh vào một buổi sáng chủ nhật. Đa số các bạn học sinh lớp 6A đều hào hứng tham gia. Thế nhưng, các bạn N,T và H không muốn tham gia vì cho rằng công việc ấy không phải công việc của học sinh lớp 6.
a) Em có nhận xét gì về ý kiến của các bạn N,T, H? 
b) Nếu em là học sinh lớp 6A, em sẽ làm gì trong tình huống này? 
Câu 6: Giờ ra chơi, Quân và các bạn ra sân trường đá cầu. Trong lúc đỡ cầu, Quân vô tình giẫm phải chân của Hưng. Mặc dù Quân đã xin lỗi nhưng Hưng vẫn tỏ thái độ khó chịu và mắng chửi Quân bằng những lời rất khó nghe, thậm chí còn đe dọa Quân.
a) Em có nhận xét gì về hành động của Hưng? 
b) Nếu là Quân, em sẽ làm gì trong tình huống này? 
Câu 7: Em hãy kể tên một tấm gương công dân Việt Nam tiêu biểu mà em biết. Là học sinh, em cần làm gì để trở thành một công dân tốt?
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Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm) 
* Ghi vào bài làm chữ cái trước câu trả lời đúng nhất cho các câu hỏi dưới đây:
[bookmark: _Hlk163804161]Câu 1. “Những lợi ích cơ bản mà trẻ em được hưởng và được Nhà nước bảo vệ” là nội dung khái niệm: 
	A. Quyền lợi cơ bản của trẻ em.	B. Bổn phận cơ bản của trẻ em.
	C. Nghĩa vụ cơ bản của trẻ em.	D. Trách nhiệm cơ bản của trẻ em
Câu 2. Việc làm nào dưới đây thực hiện đúng quyền trẻ em?
	A. Bảo vệ trẻ em khỏi hành vi xâm hại.
	B. Bắt trẻ em nghỉ học để làm việc kiếm tiền.
	C. Cha mẹ li hôn, không ai chăm sóc con cái.
	D. Nghiêm cấm trẻ em phát biểu trong cuộc họp.
Câu 3. Loại giấy tờ nào đủ chứng minh em là công dân nước CHXHCN Việt Nam? 
	A. Vé xe buýt	B. Đơn xin nghỉ học
	C. Giấy khám sức khỏe	D. Giấy khai sinh.
Câu 4. Học sinh cần rèn luyện những gì để trở thành công dân có ích cho đất nước?
	A. Tham gia chống phá Đảng và nhà nước
	B. Không cố gắng học tập để nâng cao kiến thức cho bản thân
	C. Thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân Việt Nam
	D. Ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức
Câu 5. Nam và Sơn là HS lớp 6B ngồi cạnh nhau. Một hôm, Sơn bị mất chiếc bút máy rất đẹp vừa mới mua.Tìm mãi ko thấy, Sơn đổ tội cho Nam lấy cắp. Nam và Sơn to tiếng, tức quá Nam đã xông vào đánh Sơn chảy cả máu mũi. Nam đã vi phạm quyền nào? 
	A. Nam vi phạm quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo
	B. Nam vi phạm quyền được bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.
	C. Nam vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
	D. Nam không vi phạm quyền nào.
Câu 6. Việc làm nào dưới đây không đúng với quyền trẻ em?
	A. Tổ chức việc làm cho trẻ có khó khăn.
	B. Dạy học ở lớp học tình thương cho trẻ.
	C. Bắt trẻ em làm việc nặng quá sức.
	D. Tổ chức tiêm phòng dịch cho trẻ.
Câu 7. Biểu hiện nào dưới đây là thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ học tập của công dân? 
	A. Hưng chăm học các môn yêu thích, còn các môn khác chỉ học đối phó.
	B. Vân tích cực học trên lớp và làm đầy đủ bài tập ở nhà.
	C. Hân học giỏi nhưng thỉnh thoảng lại vi phạm nội quy trường học.
	D. Lâm thường xuyên trốn học, đi chơi điện tử
Câu 8. Việc làm nào dưới đây vi phạm quyền trẻ em? 
	A. Bố mẹ M làm việc vất vả để có tiền nuôi bạn ăn học.
	B. Thấy M mồ côi, chú X nhận M làm con nuôi.
	C. Mẹ bạn N cho N tham gia lớp múa mà bạn thích.
	D. Bố bạn P không cho P đi học, vì bạn bị khuyết tật từ nhỏ.
Câu 9. Người nào dưới đây không phải là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam? 
	A. Trẻ em có cha mẹ là công dân của Việt Nam.
	B. Trẻ em sinh ra ở Việt Nam, có mẹ là người Việt Nam, cha không rõ là ai.
	C. Người nước ngoài đã nhập quốc tịch Việt Nam.
	D. Người nước ngoài sống và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam.
Câu 10. Điều nào sau đây là quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam? 
	A. Mọi người có quyền tự do kinh doanh ngành nghề mà pháp luật cấm
	B. Mọi người không có nghĩa vụ bảo vệ môi trường
	C. Mọi người có quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ,…
	D. Mọi người không có nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc
[bookmark: _Hlk163806567]Câu 11. Trường hợp nào dưới đây là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
	A. Bạn N sinh ra ở Việt Nam, có bố mẹ là công dân Việt Nam
	B. Bố mẹ H là người Nga đến Việt Nam làm ăn sinh sống.
	C. Ông X là chuyên gia nước ngoài làm việc lâu năm tại Việt Nam.
	D. Con của bà Z có quốc tịch Mĩ sống ở Việt Nam, bố chưa rõ là ai.
Câu 12. Việc làm nào dưới đây là xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của người khác?
	A. Đánh người gây thương tích vì bất đồng quan điểm
	B. Bố mẹ phê bình khi con mắc lỗi.
	C. Bắt giữ tên trộm khi lẻn vào nhà.
	D. Bắt người theo quy định của Tòa án.
	
II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Quyền trẻ em là gì? Các quyền cơ bản của trẻ em được phân chia thành mấy nhóm quyền? Kể tên các nhóm quyền ấy. 
Câu 2 (4 điểm): Trường THCS B phát động phong trào vệ sinh bảo vệ môi trường trong trường học và khu vực xung quanh vào một buổi sáng chủ nhật. Đa số các bạn học sinh lớp 6A đều hào hứng tham gia. Thế nhưng, các bạn N,T và H không muốn tham gia vì cho rằng công việc ấy không phải công việc của học sinh lớp 6.
a) Em có nhận xét gì về ý kiến của các bạn N,T, H? 
b) Nếu em là học sinh lớp 6A, em sẽ làm gì trong tình huống này? 
Câu 3 (1 điểm): Là học sinh, em cần làm gì để trở thành một công dân tốt? 

[bookmark: _Hlk132221402]---HẾT---
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[bookmark: _Hlk96853825]I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): 
* Ghi vào bài làm chữ cái trước câu trả lời đúng nhất cho các câu hỏi dưới đây:
Câu 1. Việc làm nào dưới đây là xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của người khác?
	A. Đánh người gây thương tích vì bất đồng quan điểm
	B. Bố mẹ phê bình khi con mắc lỗi.
	C. Bắt giữ tên trộm khi lẻn vào nhà.
	D. Bắt người theo quy định của Tòa án.
Câu 2. Những quyền nhằm bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức phân biệt đối xử, bị bỏ rơi, bị bóc lột, xâm hại thuộc nhóm quyền 
	A. sống còn của trẻ em.	B. tham gia của trẻ em.
	C. bảo vệ của trẻ em.	D. phát triển của trẻ em.
Câu 3. Việc làm nào dưới đây vi phạm quyền trẻ em?
	A. Bố mẹ M làm việc vất vả để có tiền nuôi bạn ăn học.
	B. Thấy M mồ côi, chú X nhận M làm con nuôi.
	C. Mẹ bạn N cho N tham gia lớp múa mà bạn thích.
	D. Bố bạn P không cho P đi học, vì bạn bị khuyết tật từ nhỏ.
Câu 4. Trường hợp nào dưới đây là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
	A. Bạn N sinh ra ở Việt Nam, có bố mẹ là công dân Việt Nam
	B. Bố mẹ H là người Nga đến Việt Nam làm ăn sinh sống.
	C. Ông X là chuyên gia nước ngoài làm việc lâu năm tại Việt Nam.
	D. Con của bà Z có quốc tịch Mĩ sống ở Việt Nam, bố chưa rõ là ai.
Câu 5. Nam và Sơn là HS lớp 6B ngồi cạnh nhau. Một hôm, Sơn bị mất chiếc bút máy rất đẹp vừa mới mua.Tìm mãi ko thấy, Sơn đổ tội cho Nam lấy cắp. Nam và Sơn to tiếng, tức quá Nam đã xông vào đánh Sơn chảy cả máu mũi. Nam đã vi phạm quyền nào? 
	A. Nam vi phạm quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo
	B. Nam vi phạm quyền được bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.
	C. Nam vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
	D. Nam không vi phạm quyền nào.
Câu 6. Việc làm nào dưới đây không đúng với quyền trẻ em?
	A. Tổ chức việc làm cho trẻ có khó khăn.
	B. Dạy học ở lớp học tình thương cho trẻ.
	C. Bắt trẻ em làm việc nặng quá sức.
	D. Tổ chức tiêm phòng dịch cho trẻ.
Câu 7. Loại giấy tờ nào đủ chứng minh em là công dân nước CHXHCN Việt Nam?
	A. Vé xe buýt	B. Đơn xin nghỉ học
	C. Giấy khám sức khỏe	D. Giấy khai sinh.
Câu 8. Biểu hiện nào dưới đây là thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ học tập của công dân? 
	A. Hưng chăm học các môn yêu thích, còn các môn khác chỉ học đối phó.
	B. Vân tích cực học trên lớp và làm đầy đủ bài tập ở nhà.
	C. Hân học giỏi nhưng thỉnh thoảng lại vi phạm nội quy trường học.
	D. Lâm thường xuyên trốn học, đi chơi điện tử
Câu 9. Điều nào sau đây là quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam? 
	A. Mọi người có quyền tự do kinh doanh ngành nghề mà pháp luật cấm
	B. Mọi người không có nghĩa vụ bảo vệ môi trường
	C. Mọi người có quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ,…
	D. Mọi người không có nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc
Câu 10. Trường hợp nào dưới đây là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam? 
	A. Bạn N sinh ra ở Việt Nam, có bố mẹ là công dân Việt Nam
	B. Bố mẹ H là người Nga đến Việt Nam làm ăn sinh sống.
	C. Ông X là chuyên gia nước ngoài làm việc lâu năm tại Việt Nam.
	D. Con của bà Z có quốc tịch Mĩ sống ở Việt Nam, bố chưa rõ là ai.
Câu 11. Việc làm nào dưới đây là xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của người khác? 
	A. Đánh người gây thương tích vì bất đồng quan điểm.
	B. Bố mẹ phê bình khi con mắc lỗi.
	C. Bắt giữ tên trộm khi lẻn vào nhà.
	D. Bắt người theo quy định của Tòa án.
Câu 12. Những quyền nhằm bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức phân biệt đối xử, bị bỏ rơi, bị bóc lột, xâm hại thuộc nhóm quyền 
	A. sống còn của trẻ em.	B. tham gia của trẻ em.
	C. bảo vệ của trẻ em.	D. phát triển của trẻ em.
II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Quyền trẻ em là gì? Các quyền cơ bản của trẻ em được phân chia thành mấy nhóm quyền? Kể tên các nhóm quyền ấy. 
Câu 2 (4 điểm): Trường THCS B phát động phong trào vệ sinh bảo vệ môi trường trong trường học và khu vực xung quanh vào một buổi sáng chủ nhật. Đa số các bạn học sinh lớp 6A đều hào hứng tham gia. Thế nhưng, các bạn N,T và H không muốn tham gia vì cho rằng công việc ấy không phải công việc của học sinh lớp 6.
a) Em có nhận xét gì về ý kiến của các bạn N,T, H? 
b) Nếu em là học sinh lớp 6A, em sẽ làm gì trong tình huống này? 
Câu 3 (1 điểm): Là học sinh, em cần làm gì để trở thành một công dân tốt? 
---HẾT---
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Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm) 
Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm

Mã đề 001
	Câu 
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10

	Đáp án 
	A
	A
	D
	C
	C
	C
	B
	D
	D
	C

	Câu
	11
	12

	Đáp án
	A
	A



Mã đề 002
	Câu 
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10

	Đáp án 
	A
	C
	D
	A
	C
	C
	D
	B
	C
	D

	Câu
	11
	12

	Đáp án
	A
	C



Phần II: Tự luận (7 điểm)

	CÂU
	HƯỚNG DẪN CHẤM
	ĐIỂM

	1
(2đ)
	Học sinh nêu được khái niệm quyền trẻ em: 
Là những lợi ích mà trẻ em được hưởng để sống và phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần.
	0,5

	
	Các quyền cơ bản của trẻ em được phân chia thành: 4 nhóm quyền.
	0,5

	
	Kể tên được 4 nhóm quyền: nhóm quyền được sống còn, nhóm quyền được bảo vệ, nhóm quyền được phát triển, nhóm quyền được tham gia.
	1,0

	2
(4đ)
	- Nhận xét: suy nghĩ của 3 bạn N,T,H là sai lệch, không có ý thức tự giác thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong việc bảo vệ môi trường.
	2,0



	
	- Nếu là học sinh lớp 6A, em sẽ giải thích và khuyên các bạn hãy tham gia vì mọi công dân đều có nghĩa vụ bảo vệ môi trường. Nếu các bạn vẫn không nghe, em sẽ báo cáo lại với thầy cô giáo.
	2,0

	3
(1đ)
	HS liên hệ bản thân trình bày một số việc làm để trở thành một công dân tốt (Nêu được từ 03 hành động trở lên cho điểm tối đa)
	1,0
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